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(Đề này có 03 trang) 
 

 

TỔNG QUAN ĐỀ THI 

 

TÊN BÀI BÀI 1 BÀI 2 BÀI 3 BÀI 4 

File chương trình TROCHOI.* BOISO.* BINHCHON.* CHUPANH.* 

Dữ liệu vào Bàn phím Bàn phím Bàn phím Bàn phím 

Dữ liệu ra Màn hình Màn hình Màn hình Màn hình 

Điểm 5.0 5.0 5.0 5.0 

 Dấu * được thay thế bởi một trong ba phần mở rộng là: PAS, CPP hoặc PY của ngôn 

ngữ lập trình sử dụng tương ứng là Pascal, C++ hoặc Python.     

Thí sinh bắt buộc phải đặt tên file chương trình như trên và lưu vào thư mục có 

tên SBD của mình, thí dụ: D:\04001. 

ĐỀ BÀI 

Bài 1 (5.0 điểm). TRÒ CHƠI  

 Để chào mừng Xuân 2026, Trường THCS X tổ chức một buổi ngoại khoá chủ đề “Ngày 

xuân Hạnh phúc”. Trong buổi ngoại khoá, học sinh sẽ được tham gia các hoạt động: viết câu 

đối, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả và chơi các trò chơi. Trò chơi Đua thuyền trên cạn được 

rất nhiều học sinh hưởng ứng. Theo thể lệ, học sinh các lớp sẽ tham gia chơi với 2 nội dung: 

Nội dung 1: mỗi đội có 5 học sinh. 

Nội dung 2: mỗi đội có 3 học sinh. 

 Trường có T lớp. Mỗi lớp có 𝑛 học sinh tham gia chơi. 

Yêu cầu: Với từng lớp, hãy xác định số đội chơi ít nhất cần lập để đảm bảo có đúng 𝑛 học 

sinh được tham gia. 

Dữ liệu vào: Có cấu trúc như sau: 

+ Dòng 1: số nguyên dương 𝑇 là số lượng lớp (1 ≤ 𝑇 ≤ 105); 

+ 𝑇 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên 𝑛 (1 ≤ 𝑁 ≤ 5000). 

Kết quả: Gồm T dòng, dòng thứ 𝑖 in ra số đội chơi ít nhất cần lập để đảm bảo đúng 𝑛 học 

sinh tham gia; In ra -1 nếu không thể lập đội chơi đúng yêu cầu. 

Ví dụ:  

INPUT OUTPUT Giải thích 

4 

1 

8 

11 

14 

-1 

2 

3 

4 

1 học sinh: Không thể lập đội chơi. 

8 học sinh: 5 + 3 → lập được 2 đội chơi. 

11 học sinh: 5 + 3 + 3 → lập được 3 đội chơi. 

14 học sinh: 5 + 3 + 3 + 3 → lập được 4 đội chơi. 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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Bài 2 (5.0 điểm). BỘI SỐ ĐẶC BIỆT 

Bo đang luyện thi vào lớp 10 chuyên Tin của trường THPT chuyên A. Chủ đề thầy giáo 

giao cho Bo tuần này là số học, trong quá trình học tập Bo phát hiện ra một điều thú vị về bội của 

một số và đặt tên là Bội số đặc biệt. Với một số nguyên dương 𝑃 không chia hết cho 2 và 5. Số 

𝑋 được gọi là một bội số đặc biệt của 𝑃 nếu 𝑋 chia hết cho 𝑃 và 𝑋 chỉ chứa toàn chữ số 9. 

Ví dụ: Với 𝑃 = 7 thì 𝑋 = 999999 là một bội số đặc biệt của số 𝑃 . 

Cho trước hai số nguyên dương 𝑃 và M . 

Yêu cầu: Cho biết có bao nhiêu số 𝑋 là bội số đặc biệt của 𝑃 và 𝑋 có số chữ số không vượt 

quá M. 

Dữ liệu vào: Gồm hai số nguyên 𝑃 và M  trên cùng một dòng. 

Kết quả: In ra một số duy nhất là số lượng các số 𝑋 thoả mãn yêu cầu. 

Ví dụ: 

INPUT OUTPUT Giải thích 

7 7 1 Với 𝑃 = 7 và 𝑀 = 7: có duy nhất một số  

 𝑋 = 999999 thoả mãn. 

Ràng buộc: 

- Subtask 1 (60% số điểm): P < 104; M  ≤ 18 . 
 - Subtask 3 (40% số điểm): 104 ≤ 𝑃 < 106; 𝑀 ≤ 107. 

Bài 3 (5.0 điểm). BÌNH CHỌN 

 Nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường THCS X tổ chức cuộc 

thi làm video với chủ đề “Thầy cô trong mắt em”. Các tác phẩm dự thi sẽ được đăng tải trên 

fanpage của nhà trường để bình chọn bằng các lượt thích và chia sẻ. Mỗi lượt thích được tính 

1 điểm, mỗi lượt chia sẻ được tính 2 điểm. 

Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức xuất được danh sách gồm 𝑛 số nguyên dương 

𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛, trong đó 𝑎𝑖 là số điểm bình chọn của tác phẩm thứ 𝑖. 

 Ban tổ chức cần xử lí 𝑞 truy vấn.  

Yêu cầu: Với mỗi truy vấn, hãy cho biết có bao nhiêu tác phẩm có đúng 𝑘 điểm bình chọn. 

Dữ liệu vào: Có cấu trúc như sau: 

+ Dòng 1: Hai số nguyên dương 𝑛 và 𝑞; 

+ Dòng 2: 𝑛 số nguyên dương 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑛; 

+ 𝑞 dòng tiếp theo, mỗi dòng một số nguyên 𝑘. 

Kết quả: In ra 𝑞 dòng, dòng thứ 𝑖 là số lượng tác phẩm có đúng 𝑘𝑖 điểm bình chọn. 

Ví dụ: 

INPUT OUTPUT Giải thích 

7 3 

4 2 7 2 5 2 1 

2 

8 

1 

3 

0 

1 

+ Có 3 tác phẩm có điểm bình chọn là 2. 

+ Không có tác phẩm nào có điểm bình chọn là 8. 

+ Có 1 tác phẩm có điểm bình chọn là 1. 

Ràng buộc: 

- Subtask 1 (30% số điểm): 1 ≤ 𝑛, 𝑞 < 2. 103. 

 - Subtask 2 (30% số điểm): 2. 103 ≤ 𝑛 ≤ 105; 1 ≤ 𝑞 ≤ 105; 𝑎𝑖 , 𝑘 ≤ 106. 

 - Subtask 3 (40% số điểm): 2. 103 ≤ 𝑛 ≤ 105; 1 ≤ 𝑞 ≤ 105; 𝑎𝑖 , 𝑘 ≤ 109. 
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Bài 4 (5,0 điểm). CHỤP ẢNH 

 Dọc theo con đường dẫn vào nhà ông bà BiBo được trang trí bởi 𝑛 chậu hoa, mỗi chậu 

hoa trồng một loại hoa khác nhau. Chậu hoa thứ 𝑖 có 𝑎𝑖 bông hoa. BiBo quyết định chọn một 

dãy các chậu hoa liên tiếp dọc theo lối đi để bố trí khu vực chụp ảnh cho khách đến chơi nhà. 

Để khu vực chụp ảnh không quá đơn điệu, BiBo muốn dãy các chậu hoa được chọn có đúng 

𝑘 chậu hoa có số bông hoa là số lẻ. Vì có quá nhiều cách chọn, BiBo đang phân vân không 

biết chọn như thế nào. 

Yêu cầu: Em hãy giúp BiBo đếm số cách chọn dãy các chậu hoa thoả mãn điều kiện đưa ra. 

Dữ liệu vào: Có cấu trúc như sau: 

+ Dòng 1: Hai số nguyên 𝑛, 𝑘 (0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑛); 

+ Dòng 2: 𝑛 số nguyên 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛. 

Kết quả: In ra một số nguyên duy nhất thỏa mãn yêu cầu bài toán. 

Ví dụ: 

INPUT OUTPUT Giải thích 

4 2 

1 3 2 3 

3 Có 3 cách chọn thoả mãn ở các vị trí bắt 

đầu và kết thúc là (1,2), (1,3) và (2,4). 

Ràng buộc: 

- Subtask 1 (30% số điểm): 1 ≤ 𝑛 < 100; 

 - Subtask 2 (30% số điểm): 100 ≤ 𝑛 ≤ 5.103.  

 - Subtask 3 (40% số điểm): không có ràng buộc gì thêm.  
 

 

--------------HẾT------------- 

 

Họ và tên...................................................... Số báo danh............................... 

 


